
Giải thưởng Mã dự thưởng Họ và tên Định danh khách 
hàng

Chi nhánh VÙNG TRỊ GIÁ

5803042624189 NGUYEN THI MINH NGUYET 9818568 CN HAI PHONG Đông Bắc Bộ 32.000.000                                        
3907338947592 NGUYEN VAN MINH 9837520 PGD THAI THUY Đông Bắc Bộ 32.000.000                                        
9830644219231 DANG VAN TUAN 989807 PGD TRUNG DO Đông Bắc Bộ 32.000.000                                        
24112715357334155 TRAN THANH HUONG 9892312 CN NAM DINH Đông Bắc Bộ 32.000.000                                        
5332438273852 NGUYEN TRAN THUY NGA 17764855 CN BINH PHUOC Đông Nam Bộ 32.000.000                                        
5881196392463 NGUYEN VU AN KHUONG 22807757 CN LONG THANH Đông Nam Bộ 32.000.000                                        
24112612216298100 LE NGUYEN MINH HANG 33272639 CN HOAN KIEM Hà Nội 1 32.000.000                                        
MM2432700021 VU THI HOA 563462 CN HOAN KIEM Hà Nội 1 32.000.000                                        
LD2431709409 PHAM THI HUE 10097489 TU LIEM Hà Nội 2 32.000.000                                        
24112621495656346 PHAM MANH TUONG 7516003 CN SO GIAO DICH 3 Hà Nội 2 32.000.000                                        
2076918109068 VU NGOC LAM 10054363 LE DAI HANH Hồ Chí Minh 1 32.000.000                                        
3267469794003 BUI NGUYEN DUNG 1137373 QUAN 9 Hồ Chí Minh 1 32.000.000                                        
4948150105763 BUI VAN SAU 14737491 CN GIA DINH Hồ Chí Minh 2 32.000.000                                        
3045399064154 THANG VAN HOA 969124 CN TP HO CHI MINH Hồ Chí Minh 2 32.000.000                                        
0184187815419 BUI THIEN CANH 5467173 CN DA NANG Miền Trung 32.000.000                                        
0093195420973 NGUYEN THI DIEN OANH 17801459 CN NAM KHANH HOA Miền Trung 32.000.000                                        
0114850425527 LE THI NGOC GIAU 36233211 CN KHANH HOA Miền Trung 32.000.000                                        
0147022981550 NGUYEN THI HANH 24273944 CN NAM DA NANG Miền Trung 32.000.000                                        
2212145057109 TRAN THI THUY TRANG 16462477 CN CAN THO Tây Nam Bộ 32.000.000                                        
5181752470008 BUI MINH TAN 35828027 PGD GO CONG Tây Nam Bộ 32.000.000                                        
2517731216882 NGUYEN TRONG HAI 982612 PGD PHAN CHU TRINH Đông Bắc Bộ 3.090.000                                          
24112914553207174 NGO THI LUYEN 9903409 PGD THUONG LY Đông Bắc Bộ 3.090.000                                          
5511932836223 DO THI LIEN 9800139 CN BAC HAI PHONG Đông Bắc Bộ 3.090.000                                          
0894993268847 DUONG TU ANH 9798950 PGD HONG LINH Đông Bắc Bộ 3.090.000                                          
24112410480823245 PHAM DUC THAI 9912328 CN HAI PHONG Đông Bắc Bộ 3.090.000                                          
0022771961530 NGUYEN HUU CHUNG 9931999 PGD LE CHAN Đông Bắc Bộ 3.090.000                                          
8187010429697 PHAM THANH DONG 9765117 PGD HUNG HA Đông Bắc Bộ 3.090.000                                          
8905618696275 VU THI HUONG 998157 PGD MAO KHE Đông Bắc Bộ 3.090.000                                          
6791330393555 NGUYEN THI LY 9792828 PGD Y YEN Đông Bắc Bộ 3.090.000                                          
2446952728201 NGUYEN THI MY HANH 23748540 CN LONG THANH Đông Nam Bộ 3.090.000                                          
3894482195098 PHAM DINH THO 3739318 CN BAO LOC Đông Nam Bộ 3.090.000                                          
3123363804946 LAI THI HOAN 6982227 THUAN AN Đông Nam Bộ 3.090.000                                          
4464406590557 PHAM VAN VIEN 11326871 THUAN AN Đông Nam Bộ 3.090.000                                          
LD2432687110 TRAN THI MAN 33543876 CN DONG NAI Đông Nam Bộ 3.090.000                                          
LD2433351607 TRUONG VAN BAC 21632357 CN DONG NAI Đông Nam Bộ 3.090.000                                          
0168105086751 TRAN THI LE THU 2288548 CN BINH THUAN Đông Nam Bộ 3.090.000                                          
0208316189674 LE THI TRUOC 35829043 CN LONG THANH Đông Nam Bộ 3.090.000                                          
0438226944661 IN SUI VAY 5205095 PGD BEN CAT Đông Nam Bộ 3.090.000                                          
2008128000422 NGUYEN MINH CHIEN 3911334 THUAN AN Đông Nam Bộ 3.090.000                                          
2252721767593 TRAN ANH TAN 35190655 THUAN AN Đông Nam Bộ 3.090.000                                          
6946495724633 DAO THI HUONG 35791709 PGD RACH DUA Đông Nam Bộ 3.090.000                                          
MM2429800031 LE HONG ANH 1107707 CN HOAN KIEM Hà Nội 1 3.090.000                                          
MM2429500031 NGUYEN MINH SON 907049 CN HOAN KIEM Hà Nội 1 3.090.000                                          
MM2431019108 PHAM LE TUAN 4400611 CN HOAN KIEM Hà Nội 1 3.090.000                                          
MM2431102356 BUI THI CUC 23513209 CN HOAN KIEM Hà Nội 1 3.090.000                                          
MM2430504632 NGUYEN VAN LOI 308899 BA TRIEU Hà Nội 1 3.090.000                                          
MM2432000793 BUI THANH THAO 19338808 CN HOAN KIEM Hà Nội 1 3.090.000                                          
MM2432474309 NGUYEN THI LY 29158962 CN HOAN KIEM Hà Nội 1 3.090.000                                          
MM2429900031 PHAM LIEN HUONG 924864 CN HOAN KIEM Hà Nội 1 3.090.000                                          
MM2430206558 TRAN KIM THANH 1579332 CN TAY HA NOI Hà Nội 2 3.090.000                                          
MM2430307535 VU THI KIEM 2628374 TU LIEM Hà Nội 2 3.090.000                                          
MM2430012357 NGUYEN DOAN UNG 5354096 CN TAY HA NOI Hà Nội 2 3.090.000                                          
MM2429730379 VU MINH KHANH 4004793 CN TAY HA NOI Hà Nội 2 3.090.000                                          
LD2431700638 NGO TIEN THINH 16749903 CN SO GIAO DICH 1 Hà Nội 2 3.090.000                                          
MM2430200356 NGO VAN BACH 2617803 TU LIEM Hà Nội 2 3.090.000                                          
MM2430479902 NGUYEN PHUONG TUNG 3115343 TU LIEM Hà Nội 2 3.090.000                                          
MM2429670893 PHAM THI HOA 2262930 XUAN DIEU Hà Nội 2 3.090.000                                          
1640282328657 PHAM PHUOC DANH 1696137 CN QUAN 5 Hồ Chí Minh 1 3.090.000                                          
7910268496568 TU VAN NAM 31746353 QUAN 9 Hồ Chí Minh 1 3.090.000                                          
0285679814081 NGUYEN HOANG QUE NGA 5447280 KHANH HOI Hồ Chí Minh 1 3.090.000                                          
3222254464562 ONG THANH NHA 22889036 THAO DIEN Hồ Chí Minh 1 3.090.000                                          
3419219275006 HUYNH THI HOA 35823288 CN SO GIAO DICH 2 Hồ Chí Minh 1 3.090.000                                          
2885366580523 HO XUAN NHU THAO 33168594 THU DUC Hồ Chí Minh 1 3.090.000                                          
0883480046713 PHAN THI MI 14267052 TAN HUONG Hồ Chí Minh 2 3.090.000                                          
0194586480425 NGUYEN NGOC HOA 6331061 CN TP HO CHI MINH Hồ Chí Minh 2 3.090.000                                          
2027628278106 DUONG THI CAM TU 1183214 CN TP HO CHI MINH Hồ Chí Minh 2 3.090.000                                          
4131121188870 TO HIEU KIM 34848671 CN TP HO CHI MINH Hồ Chí Minh 2 3.090.000                                          
2557197646899 LE HUU VIET 33371571 TAN DINH Hồ Chí Minh 2 3.090.000                                          
2416743478851 DAO HONG DIEM 5906058 QUANG TRUNG Hồ Chí Minh 2 3.090.000                                          
3062215547919 NGUYEN THANH DA 16198274 QUAN 10 Hồ Chí Minh 2 3.090.000                                          
4825140658916 DINH THI LE TIEN 15294171 QUANG TRUNG Hồ Chí Minh 2 3.090.000                                          
4726387851019 TRAN THI THANH HANG 15497929 BINH TAN Hồ Chí Minh 2 3.090.000                                          
1132108536649 DANG HOANG NAM 190522 CN BAC SAI GON Hồ Chí Minh 2 3.090.000                                          
0202264548210 NGUYEN VAN CHAU 4855964 PGD NAM VI DA Miền Trung 3.090.000                                          
0045301655979 TRAN SON 34496795 PGD VINH HAI Miền Trung 3.090.000                                          
0084157374160 NGUYEN THI BICH HA 31130630 CN QUANG NGAI Miền Trung 3.090.000                                          
0097705656943 NGUYEN THI NGOC TRANG 16228178 HOI AN Miền Trung 3.090.000                                          
0214142519701 TRAN THI NGOC MY 12583039 CN KHANH HOA Miền Trung 3.090.000                                          
0187582254863 TRAN THI KIM ANH 29915484 PGD HAI CHAU Miền Trung 3.090.000                                          
0103591001459 NGUYEN THONG 17260289 PGD SON TRA Miền Trung 3.090.000                                          
0079064435762 NGUYEN THI THANH TUNG 36099813 CN KHANH HOA Miền Trung 3.090.000                                          
0073789764186 TRAN THI NGUYET 8238351 HOI AN Miền Trung 3.090.000                                          
0089336674411 NGUYEN XUAN DUNG 1274727 CN DA NANG Miền Trung 3.090.000                                          
0079735797358 PHAM THI HIEN 7005592 PGD SON TRA Miền Trung 3.090.000                                          
0017621412663 VU THI MY DIEU 12872031 PGD NHA TRANG Miền Trung 3.090.000                                          
0196785041752 NGUYEN UYEN TRAM 22993224 CN QUANG NGAI Miền Trung 3.090.000                                          
0171990764718 NGUYEN DUY TAN 4496446 CN QUANG NGAI Miền Trung 3.090.000                                          
0136288928206 NGUYEN NGOC THIEN 2229034 CN QUANG NGAI Miền Trung 3.090.000                                          
0169316089601 LE LAN MINH 1146319 CN DA NANG Miền Trung 3.090.000                                          
4160560471665 PHAM DINH PHU 991568 PGD LE THANH NGHI Tây Bắc Bộ 3.090.000                                          
3072241896194 NGUYEN VAN QUYNH 9902451 CN HUNG YEN Tây Bắc Bộ 3.090.000                                          
4103917533670 NGUYEN THI TUYET 9921859 PGD MOC CHAU Tây Bắc Bộ 3.090.000                                          
6704459329394 NGUYEN HUU MANH 9966204 PGD CHAU GIANG Tây Bắc Bộ 3.090.000                                          
0790308802946 TRAN THI THU HUYEN 9974149 PGD SA PA Tây Bắc Bộ 3.090.000                                          
6040840151105 TRAN VAN CUONG 9995108 CN THAI NGUYEN Tây Bắc Bộ 3.090.000                                          
9253992226477 DO THI THUAN 9757458 PGD LUC NAM Tây Bắc Bộ 3.090.000                                          
3000879490394 PHAM TAN DAT 23065515 PGD DUC HOA Tây Nam Bộ 3.090.000                                          
0429125650576 DANG VAN KHOI 25338312 CN SOC TRANG Tây Nam Bộ 3.090.000                                          
1958622420895 MAI THANH HAI 35828477 CN TRA VINH Tây Nam Bộ 3.090.000                                          
5014737520927 NGO KIEU HAN 4179767 CN CA MAU Tây Nam Bộ 3.090.000                                          

887.200.000                                     
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